
ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số:             /UBND-KT

V/v phân công thực hiện tổng hợp,

phân tích, dự báo giá thị trường

trên địa bàn Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2025

Kính gửi:

- Sở Tài chính;

- Sở Công Thương;

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;

- Sở Y tế;

- Sở Xây dựng;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường và

đặc khu Côn Đảo.

Liên quan công tác báo cáo giá thị trường theo Thông tư số 29/2024/TT-

BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân Thành phố

đã ban hành Công văn số 1727/UBND-KT ngày 19 tháng 3 năm 2025 về việc

phân công thực hiện tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường trên địa bàn

Thành phố.

Căn cứ Thông tư số 44/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Bộ

Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2024/TT-BTC, đồng

thời xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 584/STC-QLG ngày 18 tháng

7 năm 2025 về việc phân công thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, dự báo

giá thị trường trên địa bàn Thành phố;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Thủ trưởng các đơn vị phối

hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Sở Tài chính

- Báo cáo diễn biến tình hình giá thị trường các mặt hàng lương thực, thực

phẩm thiết yếu; đề xuất các biện pháp điều hành, bình ổn giá các mặt hàng này.

- Thực hiện xây dựng báo cáo giá thị trường định kỳ của địa phương

(hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất) gửi Bộ Tài chính theo quy định tại

Thông tư số 29/2024/TT-BTC, Thông tư số 44/2025/TT-BTC trên cơ sở tổng

hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và tổng hợp báo cáo của các cơ quan được

giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường.

- Phối hợp với các Sở, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường

và đặc khu Côn Đảo và các cơ quan liên quan tổng hợp danh sách nhân sự là đầu
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mối phối hợp, cung cấp thông tin diễn biến tình hình giá thị trường để phục vụ 

công tác tham mưu, báo cáo.  

- Lập dự toán kinh phí ngân sách, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí 

cho hoạt động xây dựng báo cáo, tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường trên 

địa bàn Thành phố theo quy định. 

b) Sở Công Thương 

- Báo cáo diễn biến thị trường, cung - cầu, lưu thông hàng hóa; tình hình 

hoạt động của các hệ thống phân phối, công tác triển khai Chương trình bình ổn 

thị trường; tình hình thực hiện kê khai giá các mặt hàng được phân công;                

kịp thời đề xuất các giải pháp điều hành thị trường và điều tiết cung - cầu, hỗ trợ 

lưu thông hàng hóa, ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu (sữa, thịt gia súc,                

thịt gia cầm, trứng gia cầm,….). 

- Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị trường trên 

địa bàn Thành phố đối với mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thuộc danh 

mục Vật liệu xây dựng, chất đốt tại Phụ lục II Thông tư số 29/2024/TT-BTC 

ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài chính.  

- Báo cáo tình hình định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền và dự 

kiến phương án điều chỉnh giá. 

- Phối hợp các chợ đầu mối trên địa bàn Thành phố báo cáo tình hình 

hàng hóa, giá các mặt hàng tại chợ hàng ngày gửi Sở Tài chính để theo dõi, phục 

vụ công tác tham mưu điều hành giá.  

 c) Sở Nông nghiệp và Môi trường 

- Báo cáo diễn biến cung cầu thị trường các mặt hàng thiết yếu: lúa gạo,  

thực phẩm (thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả...), con giống              

(heo, gà), thức ăn chăn nuôi, phân bón, đường, vắc xin phòng bệnh cho gia súc, 

gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật; số liệu tổng đàn (thịt gia súc, gia cầm); tình hình 

thực hiện kê khai giá các mặt hàng theo phân công; đề xuất các biện pháp điều 

hành, bình ổn giá các mặt hàng này. 

- Báo cáo tình hình định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền và dự 

kiến phương án điều chỉnh giá. 

d) Sở Y tế 

- Báo cáo giá dịch vụ khám chữa bệnh (viện phí) tại các cơ sở khám chữa 

bệnh công lập, bệnh viện tư nhân; tình hình kê khai giá các mặt hàng được phân 

công; đề xuất biện pháp điều hành, bình ổn giá các mặt hàng này. 

- Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị trường trên 

địa bàn Thành phố đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Dịch vụ y tế 

tại Phụ lục II Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

Tài chính. 

- Báo cáo tình hình định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền và dự 

kiến phương án điều chỉnh giá. 



3 

 

 
 

đ) Sở Xây dựng 

- Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị trường trên 

địa bàn Thành phố đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Vật liệu xây 

dựng, chất đốt (trừ mặt hàng Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)) và danh mục Giao 

thông tại Phụ lục II Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 

của Bộ Tài chính; tình hình thực hiện kê khai giá các mặt hàng theo phân công; 

đề xuất các biện pháp điều hành, bình ổn giá các mặt hàng này. 

- Báo cáo tình hình định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền và dự 

kiến phương án điều chỉnh giá. 

e) Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và báo cáo giá thị trường trên 

địa bàn Thành phố đối với nhóm dịch vụ thuộc danh mục Dịch vụ giáo dục tại 

Phụ lục II Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài 

chính; tình hình thực hiện kê khai giá các mặt hàng theo phân công; đề xuất các 

biện pháp điều hành, bình ổn giá các mặt hàng này. 

- Báo cáo tình hình định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền và dự 

kiến phương án điều chỉnh giá. 

g) Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu Côn Đảo 

Báo cáo tình hình giá thị trường, công tác định giá, tiếp nhận kê khai giá, 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn hàng tháng; đồng thời, báo 

cáo giá thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn 

(theo phụ lục đính kèm), định kỳ 02 lần/tuần (thứ Tư và thứ Sáu) gửi Sở Tài 

chính theo dõi, tổng hợp. 

2. Tần suất thực hiện, thời gian chốt số liệu, thời hạn báo cáo  

a) Tần suất thực hiện: báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm. 

b) Thời gian chốt số liệu:  

- Báo cáo tháng: tính từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 

- Báo cáo quý: tính từ ngày 01 của tháng đầu quý đến ngày cuối cùng của 

tháng cuối quý. 

- Báo cáo 6 tháng: tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 6. 

- Báo cáo 9 tháng: tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 9. 

- Báo cáo năm: tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng của tháng 12 

trong năm báo cáo. 

c) Thời hạn gửi báo cáo:  

- Đối với Sở Tài chính: tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Bộ Tài chính theo 

thời hạn quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 Thông tư số 29/2024/TT-BTC. 

- Đối với các Sở, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường và 

đặc khu Côn Đảo: định kỳ xây dựng báo cáo và gửi báo cáo về Sở Tài chính 
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tổng hợp trước ngày 01 tháng tiếp sau của kỳ báo cáo, đồng thời gửi vào hộp thư 

điện tử: bvg.stc@tphcm.gov.vn. 

d) Đối với báo cáo đột xuất: 

Trong trường hợp có bất thường về giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, quan 

trọng hoặc theo yêu cầu của cấp trên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

các cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ động và kịp thời báo cáo, đồng thời 

phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất các biện pháp bình ổn để tham 

mưu Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Trên đây là nội dung phân công thực hiện công tác tổng hợp, phân tích, 

dự báo giá thị trường trên địa bàn Thành phố, thay thế Công văn số 

1727/UBND-KT ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiêm túc 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- VPUB: CVP, các PCVP; 

- Các Phòng NCTH; 

- Lưu: VT, (KT/Thắng). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Dũng 
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